
    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT 

Biểu mẫu 03-ĐHTN 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng 

năm học 2019 - 2020 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Đơn vị 

công tác 

Hình thức, 

đào tạo/bồi 

dưỡng 

Nội dung 

đào tạo/bồi 

dưỡng 

Trình độ Thời gian (**) 

1.  
Nguyễn Hoàng Giang  

1983 Khoa 

Cơ khí  

Bồi dưỡng  Kỹ năng 

nghề  

chứng 

chỉ bậc 

3 

24/10/2019  

đến ngày 

27/10/2019 

 

2.  
Vương Thị Như Yến  

1979 Khoa 

Cơ khí 

Bồi dưỡng  Kỹ năng 

nghề  

chứng 

chỉ bậc 

3 

24/10/2019 

đến ngày 

27/10/2019 

3.  
Nguyễn Xuân Vinh  

1980 P. CT 

HSSV 

Bồi dưỡng  Kỹ năng 

nghề  

chứng 

chỉ bậc 

3 

24/10/2019 

đến ngày 

27/10/2019 

4.  
Phan Thanh Chương  

1970 Khoa 

Cơ khí 

Bồi dưỡng  Kỹ năng 

nghề  

chứng 

chỉ bậc 

3 

24/10/2019 

đến ngày 

27/10/2019 

 

5 
Trần Minh Trường  1972 P. CT 

HSSV Bồi dưỡng  Kỹ năng 

nghề  

chứng 

chỉ bậc 

3 

24/10/2019 

đến ngày 

27/10/2019 

6 Nguyễn Văn Hạnh 1968 Khoa 

Cơ khí Bồi dưỡng  Kỹ năng 

nghề  

chứng 

chỉ bậc 

3 

24/10/2019 

đến ngày 

27/10/2019 

7 Trương Thị Ngọc 1989 Khoa 

KHCB 

Bồi dưỡng NGSP dạy 

nghề  

Chứng 

chỉ 

29/5/2020 

đến ngày 

12/8/2020 

8 Mai Thanh Tùng 1978 
phòng 

TH 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

9 Trần Thị Huệ 1986 

P.ĐT-

QLKH

&HTQ

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 



T 

10 Nguyễn Mạnh Cường 1975 

P.ĐT-

QLKH

&HTQ

T 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

11 Hoàng Thị Hồng Thúy 1982 

P.ĐT-

QLKH

&HTQ

T 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

12 Nguyễn Xuân Vinh 1980 
P. CT 

HSSV 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

13 Dương Anh Đức 1971 
P. TT-

PC 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

14 Nguyễn Thị Minh Huệ 1985 
P. TT-

PC 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

15 Đoàn Thị Phương 1980 

P.KT&

ĐBCL

GD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

16  Trần Anh Sơn 1983 

P.KT&

ĐBCL

GD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

17 Nguyễn Thị Hạnh 1983 
Kh.CN

TT 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

18 Lê Thị Minh Tân 1985 
Kh.CN

TT 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

19 Vũ Đình Thanh 1984 
Kh.CN

TT 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

20 Phạm Thị Thu Huyền 1982 
Kh.CN

TT 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

21 Đỗ Thái Hòa 1981 
Kh.CN

TT 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

22 Đỗ Cao Chinh 1981 
Kh.CN

TT 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

23 Trần Quang Hanh 1974 
TT 

TH,TN 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

24 Lương Anh Dân 1977 

TT 

TH,TN 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

25 Nguyễn Văn Đông 1981 

TT 

TH,TN 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

26 Nguyễn Xuân Tiến 1978 

TT 

TH,TN 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

27 Hoàng Văn Huynh 1979 TT Bồi dưỡng Kiến thức Chứng 16/11/2020 



TH,TN QPAN chỉ đến 

24/11/2020 

28 Đồng Quang Tân 1905 

TT 

TH,TN 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

29 Bùi Viết Thành 1978 

TT 

TH,TN 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

30 Nguyễn Thị Xuyến 1985 

TT 

TH,TT

&TVK

TNLN 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

31 Đỗ Thị Vân Giang 1985 
Khoa 

KTNL 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

32 Đỗ Thị Hà 1982 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

33 Nguyễn Thị Bích Ngà 1983 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

34 Đặng Văn Nghiệp 1977 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

35 Đinh Ngọc Bách 1984 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

36 Vũ Thị Ánh Huyền 1986 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

37 Trương Thị Tính 1985 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

38 Nguyễn Thị Thu Hà 1984 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

39 Lê Thị Thu 1979 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

40 Ninh Văn Quý 1983 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

41 Trần Thị Thu Hiền 1984 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

42 Quyển Thị Dung 1985 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

43 La Thị Cẩm Vân 1985 

Khoa 

KTNL 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

44 Nguyễn Thị Thắm 1982 
Khoa 

Điện 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

45 Vũ Thị Ánh Ngọc 1980 Khoa Bồi dưỡng Kiến thức Chứng 16/11/2020 



Điện QPAN chỉ đến 

24/11/2020 

46 Trần Thị Tuyết Lan 1979 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

47 Lê Thị Minh Nguyệt 1979 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

48 Đỗ Thị Hương 1981 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

49 Vũ Mạnh Thủy 1981 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

50 Nguyễn Hải Vân 1981 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

51 Nguyễn Thị Sao 1968 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

52 Nguyễn Thị Thu Hoài 1974 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

53 Trần Anh Trang 1978 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

54 Trần Trung Dũng 1981 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

55 Phạm Đình Tiệp 1981 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

56 Vũ Nguyên Hải 1988 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

57 Hoàng Thế Hải 1978 

Khoa 

Điện 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

58 Lã Đỗ Khánh Linh 1982 
Khoa 

Cơ khí 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

59 Nguyễn Lệ Hằng 1980 

Khoa 

Cơ khí 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

60 Nguyễn Đức Chính 1976 

Khoa 

Cơ khí 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

61 Nguyễn Hoàng Giang 1983 

Khoa 

Cơ khí 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

62 Phạm Đức Hùng 1976 

Khoa 

Cơ khí 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

63 Nguyễn Văn Hạnh 1968 
Khoa 

Cơ khí 
Bồi dưỡng Kiến thức Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 



QPAN 24/11/2020 

64 Trần Thị Thu Hằng 1982 

Khoa 

Cơ khí 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

65 Ninh Hồng Phấn 1985 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

66 Dương Quỳnh Liên 1984 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

67 Nguyễn Thị Tâm 1982 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

68 Nguyễn Thị Vân Chi 1979 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

69 Dương Thu Phương 1982 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

70 Trương Thu Hương 1984 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

71 
Nguyễn T Quỳnh 

Hương 
1985 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

72 Ma Thị Hằng 1987 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

73 

Vũ Bạch Điệp 

1987 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

74 Hồ Thị Thanh Phương 1984 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

75 Lê Thị Bích Ngọc 1984 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

76 Hồ Thị Đàn 1988 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

77 Nguyễn Thị Hương 1984 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

78 Nguyễn Phương Thảo 1985 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

79 Hà Thị Anh 1987 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

80 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1987 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

81 Hà Thị Thu Hằng 1983 

Khoa 

KT&Q

TKD 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 



82 Nguyễn Quốc Khánh 1984 
Khoa 

KHCB 

Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

83 Võ Việt Cường 1983 

Khoa 

KHCB 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

84 Trần Thị Hương 1982 

Khoa 

KHCB 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

85 Lê Thị Ánh 1984 

Khoa 

KHCB 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

86 
Nguyễn Thị Lập 1977 

Khoa 

KHCB 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

87 
Phạm Thị Hồng 1984 

Khoa 

KHCB 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

88 
Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 

Khoa 

KHCB 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

89 
Trần Ngọc Anh 1905 

Khoa 

KHCB 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

90 
Bùi Thị Hương  1986 

Khoa 

KHCB 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

91 
Ngô Quang Hùng 1987 

Khoa 

KHCB 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

92 
Hoàng Thị Lý 1981 

Khoa 

KHCB 
Bồi dưỡng Kiến thức 

QPAN 

Chứng 

chỉ 
16/11/2020 

đến 

24/11/2020 

 

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 6 năm 2020 

                     Người lập biểu 

                           (Đã ký) 

Hiệu trưởng 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

     Vũ Mộng Linh       TS. Ngô Xuân Hoàng 


